Hoàn thiện thể chế pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật và tổ chức theo dõi thi hành pháp luật là vấn đề quan trọng, cấp thiết trong giai đoạn hiện nay – Thông điệp từ Tọa đàm về công tác theo dõi thi hành pháp luật vừa tổ chức trong ngày 13 tháng 3 năm 2017.
Lê Thị Hiên

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp.
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp với "Dự án hỗ trợ kỹ thuật về cải cách hệ thống tư pháp và pháp luật" do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, ngày 13 tháng 3 năm 2017, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với JICA tổ chức “Tọa đàm về công tác theo dõi thi hành pháp luật”.
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Mục đích chính của Tọa nhằm nhằm thảo luận, trao đổi và đánh giá thực trạng công tác theo dõi thi hành pháp luật và kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này. 
Tham dự Tọa đàm, về phía Nhật Bản có sự tham gia của các chuyên gia dài hạn Dự án JICA tại Việt Nam. Về phía Việt Nam, Tọa đàm có sự tham dự của đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Viện khoa học pháp lý, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Hợp tác quốc tế và đông đảo các đại biểu đến từ các Sở Tư pháp địa phương như: Tuyên Quang, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Nghệ An…
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Trong bài phát biểu khai mạc Tọa đàm, ông Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp thông tin về công tác theo dõi thi hành pháp luật, vai trò của công tác theo dõi thi hành pháp luật cũng như những khó khăn, hạn chế trong công tác theo dõi thi hành pháp luật tại Việt Nam. Ông cho biết, 
về mặt thể chế, trước tháng 6/2012, công tác theo dõi thi hành pháp luật được quy định rải rác ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau nên việc thực hiện theo dõi thi hành pháp luật chưa được tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước, nhất là việc theo dõi thi hành pháp luật ở địa phương. Trong khi công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp đã đạt được những thành tựu quan trọng do có hệ thống pháp luật quy định rõ ràng, cụ thể, thì công tác theo dõi thi hành pháp luật vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế do nhiều quy định của pháp luật chưa đi vào cuộc sống, chưa được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất diễn ra ở nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trước tình hình đó, ngày 23/7/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, có hiệu lực từ ngày 01/10/2012. Đây là văn bản có hiệu lực pháp lý về theo dõi thi hành pháp luật có tính chuyên môn cao nhất từ trước đến nay, quy định một cách toàn diện, đầy đủ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích, nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, sự tham gia của tổ chức cá nhân; nội dung; hoạt động công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Trên cơ sở Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Chính phủ quản lý nhà nước và tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước, Bộ Tư pháp ban hành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành như: Thông tư số 14/2014/TT-BTP quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP;Thông tư số 10/2015/TT-BTP quy định về chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và một số văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến tổ chức, bộ máy, kinh phí bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật. 
 Trình bày tham luận “Báo cáo dẫn đề về công tác theo dõi thi hành pháp luật”, ông Hồ Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp cho biết Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành là cơ sở pháp lý quan trọng, giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong việc quản lý nhà nước và xã hội, cũng như nâng cao vị trí, vai trò của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, góp phần củng cố, kiện toàn các cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác này trong giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua 04 năm triển khai thi hành, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn đã bộc lộ nhiều hạn chế bất cập ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật như: các quy định về các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa rõ ràng, khó khăn cho việc theo dõi đánh giá tình hình thi hành pháp luật; trách nhiệm, thẩm quyền của Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật chưa được quy định rõ ràng, cụ thể; quy trình kiểm tra, xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật chưa được pháp lý hóa đầy đủ…
Bên cạnh những tồn tại, hạn chế về mặt thể chế, công tác tổ chức thực hiện theo dõi thi hành pháp luật còn chứa đựng nhiều khó khăn, vướng mắc nhất định, cụ thể như: nhận thức của lãnh đạo các ngành, các cấp còn chưa đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác theo dõi thi hành pháp luật còn chưa do đó chưa quan tâm đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ này; tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật chậm được kiện toàn và chưa được tổ chức thống nhất, đồng bộ tại các Bộ, ngành, địa phương; quy định về kinh phí dành cho công tác theo dõi thi hành pháp luật còn chưa rõ ràng nên khó khăn trong việc lập dự toán và phê duyệt kinh phí; thiếu các công cụ, phương tiện hữu hiệu để thực hiện công tác theo dõi, đánh giá việc thi hành pháp luật một cách chính xác, hiệu quả và khoa học, thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong lĩnh vực này…
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Đại diện cho các Sở Tư pháp địa phương tham dự Tọa đàm, bà Lý Thị Thu Hà - Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang trình bày tham luận: “Một số khó khăn, vướng mắc ở địa phương và đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao công tác theo dõi thi hành pháp luật”. Theo nhận định của bà Lý Thị Thu Hà, một số khó khăn, vướng mắc về mặt thể chế trong công tác thi hành pháp luật tại tỉnh Tuyên Quang đó là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đã được triển khai và tổ chức thực hiện, tuy nhiên một số quy định của pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật khó hiểu, hoặc hiểu không thống nhất nhưng chưa được phản ánh, tiếp nhận, tổng hợp đầy đủ, kịp thời để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành sửa đổi, bổ sung hoặc giải thích, hướng dẫn; quy định về phạm vi theo dõi thi hành pháp luật, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa có sự rõ ràng, thống nhất để đảm bảo công tác theo dõi thi hành được thực hiện hiệu quả.

Một trong những nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong công tác theo dõi thi hành pháp luật hiện nay xuất phát từ việc theo dõi thi hành pháp luật là nhiệm vụ mới được Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương thực hiện, trong khi Bộ Tư pháp với chức năng giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa có giải pháp đột phá trong việc xây dựng các tiêu chí theo dõi, đánh giá công tác theo dõi thi hành pháp luật thì các Bộ ngành, cơ quan, đơn vị khác lại chưa quan tâm đúng mức đối với công tác pháp chế nên đã không bố trí kịp thời cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm để làm công tác pháp chế, theo dõi thi hành pháp luật; chưa có biên chế để bổ sung đội ngũ này; việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật ở nhiều Bộ, ngành, địa phương thời gian qua còn nặng tính hình thức, đối phó qua đó, cho thấy cần phải có các giải pháp quyết liệt, toàn diện để phát huy được thiết chế này trong thực tiễn. 
Đề xuất định hướng cơ bản nhằm đổi mới công tác tổ chức theo dõi thi hành pháp luật hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng cần phải hoàn thiện thể chế pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật và tổ chức theo dõi thi hành pháp luật; gắn theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng và hoàn thiện pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; đổi mới về cơ chế phối hợp trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật…
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Theo TS. Dương Thanh Mai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, một số định hướng lớn trong việc xác định các tiêu chí phục vụ việc theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật bao gồm: (i) đổi mới phương pháp luận, chuyển từ theo dõi hoạt động, quá trình sang theo dõi, đánh giá theo kết quả của cả “vòng đời” xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; (ii) chuyển từ hệ tiêu chí đánh giá theo từng nội dung, hoạt động thi hành pháp luật sang hệ thống gồm 4 nhóm tiêu chí với các chỉ số đo lường mức đạt được của một hoặc một nhóm mục tiêu cụ thể và mục tiêu tổng quát của chính sách pháp luật, bao gồm: chỉ số đầu vào (nguồn lực đầu tư ch việc thi hành pháp luật), chỉ số đầu ra (sản phẩm, dịch vụ được tạo ra), chỉ số kết quả (kết quả đạt được) và chỉ số ảnh hưởng/ tác động (tác động kinh tế, xã hội. hệ thống pháp luật… do việc thi hành pháp luật đem lại sau một thời gian và phạm vi xác định); (iii) đổi mới khung theo dõi, thi hành pháp luật theo các cấp độ; (iv) đổi mới cách thức và trách nhiệm thực hiện theo dõi, đánh giá thi hành pháp luật.
Trên cơ sở các ý kiến trao đổi và thảo luận của các chuyên gia, các đại biểu tham dự, Bộ Tư pháp đã thu thập được nhiều thông tin đầu vào phục vụ đánh giá thực trạng công tác theo dõi thi hành pháp luật hiện nay và đề ra một số định hướng lớn trong việc xác định một số định hướng đổi mới công tác tổ chức theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam trong thời gian tới. 
